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UBND TỈNH ĐỒNG NAI
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số:     /BQLDAĐTXD-KT1  Đồng Nai, ngày     tháng     năm 2024

V/v thay thế danh mục thiết bị của gói 
thầu số 13 đã phát hành theo Thư mời 
số 148/BQLDAĐTXD-KT1, ngày 29 
tháng 02 năm 2024 của Ban Quản lý 
dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

Kính gửi: Các Công ty cung cấp thiết bị.

Ngày 29 tháng 02 năm 2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng 
Nai đã đăng tải Thư mời chào cấu hình số 148/BQLDAĐTXD-KT1 (Thư mời số 
148), đề nghị các Công ty cung cấp thiết bị hỗ trợ cung cấp thông tin về đặc tính 
kỹ thuật, để phục vụ việc lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu cung cấp thiết bị 
dự án Cải tạo nâng cấp hoàn chỉnh Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú 
tỉnh đạt chuẩn Quốc gia, kèm theo đó là danh mục thiết bị của gói thầu số 11, gói 
thầu số 12 và gói thầu số 13.

Tuy nhiên, qua rà soát lại, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai 
chúng tôi nhận thấy danh mục thiết bị của gói thầu số 13 trong Quyết định phê 
duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu có sự trùng lắp về chủng loại, từ đó dẫn đến 
danh mục thiết bị của gói thầu số 13 trong Thư mời số 148 cũng có sự trùng lắp 
này. Ngoài ra, danh mục thiết bị của gói thầu số 13 đã phát hành cũng có một vài 
thiếu sót về chủng loại. 

Nay Ban chúng tôi xin thay thế danh mục thiết bị đã được phát hành trong 
Thư mời số 148 nêu trên bằng danh mục thiết bị kèm theo văn bản này. 

Các nội dung khác trong Thư mời số 148 không thay đổi!
Trân trọng./.

Nơi nhận:                                                                                         
- Như trên;
- Giám đốc (báo cáo);
- Phòng Thẩm định - Đấu thầu;
- Lưu VT, KT1 (Nghĩa).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 

                 []
                  Nguyễn Hùng Hải
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DANH MỤC THIẾT BỊ CẦN CUNG CẤP THÔNG TIN

III. GÓI THẦU SỐ 13.

Stt Thiết bị
I Khối lớp học 15 phòng
1 Phòng học bộ môn âm nhạc 
 1. Đàn Organ 
 2. Đàn gita thùng 
 3. Trống da 
 4. Dụng cụ âm nhạc (trống, kèn, một số nhạc cụ dân tộc)
2 Phòng bộ môn mỹ thuật 
 1. Khung vẽ dành cho giáo viên và học sinh

 2. Thiết bị phòng mỹ thuật (tranh mẫu, khung vẽ, hộp bút,giấy chuyên 
dùng cho vẽ....)

3 Thiết bị tối thiểu Phòng học bộ môn khoa học xã hội 
II Khối phòng học bộ môn
1 Phòng kho dụng cụ chung và học phẩm

1.1 Thiết bị dụng cụ học tập 
 1. Mô hình các khối hình học không gian
 2. Bộ thước dạy hình học
 3. Thước đô độ
 4. Máy tính tay

1.2 Học phẩm 
 1. Sách đọc thêm của các môn
 2. Tranh phục vụ dạy học của các môn
2 Phòng tổ chuyên môn 
3 Thiết bị tối thiểu Phòng học bộ môn Vật lý 
 1. Cơ học (số lượng phụ thuộc sgk mới) 
 2. Nhiệt học (số lượng phụ thuộc sgk mới)
 3. Quang học(số lượng phụ thuộc sgk mới)
 4. Điện học (số lượng phụ thuộc sgk mới)

 4 Thiết bị thí nghiệm tối thiểu Phòng học bộ môn Sinh học và các Hóa 
chất (phục vụ dạy lớp 10,11,12)

5 Thiết bị thí nghiệm tối thiểu Phòng học bộ môn Hóa học và các Hóa 
chất (phục vụ dạy lớp 10,11,12)
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6 Thiết bị tối thiểu Phòng học bộ môn Công nghệ 
 1. Mô hình nhà máy điện đơn giản 
 2. Mô hình về các động cơ (số loại theo skg mới) 
 3. Mô hình máy biến áp
 4. Thí nghiệm điện xoay chiều 
 5. Bàn là và cầu là 

7 Thiết bị thể dục thể thao và thiết bị sử dụng cho một số môn thể dục thể 
thao
1. Khung thành mini 3x2x1m, 5 Người
2. Lưới khung thành bóng đá 5 Người 
3. Bàn bóng bàn thi đấu 
4. Ghế trọng tài bóng bàn 
5. Trụ bóng chuyền trường học 
6. Lưới bóng chuyền 
7. Bảng điểm 2 số có chân 
8. Ghế trọng tài bóng chuyền 4 chân chữ nhật
9. Cây lau sàn 
10. Bảng thay người 
11. Cọc giới hạn bóng chuyền nhôm 
12. Bọc trụ bóng chuyền tròn 
13. Trụ cầu lông tập luyện. 
14. Lưới cầu lông 
15. Ghế trọng tài cầu lông 
16. Bảng điểm lật tay 
17. Trụ bóng rổ trường học 
18. Bảng điểm 3 số có chân 
19. Rào vượt thi đấu 
20. Bàn đạp xuất phát thi đấu 
21. Xe chở rào vượt 
22. Trụ nhảy cao, xà nhôm bọc nhựa 
23. Nệm nhảy cao 3.9x1.6x0.3m 

 III Nhà Truyền thống
1 Mô hình nhà Rông 

2 Các vật dụng và nhạc cụ của 04 dân tộc bản địa (Châu ro, Châu mạ, 
S'Tiêng, K'Ho,…..)

 1. Cồng chiêng 



 2. Gùi 
 3. Đàn đá 
 4. Chày cối giã gạo 
 5. Nọ 
 6. Khung dệt Thổ cẩm (Khung dựng và cầm tay)

7. Cây Niêu 
3 Tranh, ảnh về một số anh hùng Dân tộc
4 Tranh, ảnh về hoạt động Văn hoá của một số dân tộc bản địa 

5 Biểu tượng của nhà Văn hóa (tạo ở sân trước của nhà Văn hóa, có hình 
mẫu gửi kèm theo)

IV Phụ trợ và Hạ tầng kỹ thuật
1 Thiết bị thể dục thể thao ngoài trời

1. Tay vai đơn 
2. Tay vai đôi 
3. Xà kép 
4. Đẩy tay 
5. Kéo tay 
6. Kéo tay và đẩy tay 
7. Trượt tuyết 
8. Xoay eo 3 đĩa 
9. Lưng eo 
10. Lưng bụng 
11. Đi bộ trên không 
12. Đạp ngửa 
13. Đạp chân 
14. Đi bộ lắc tay 
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BIỂU MẪU CUNG CẤP THÔNG TIN

Thông tin về quý Công ty: (Tên, 
địa chỉ, số điện thoại, email)

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xấy dựng tỉnh Đồng Nai

Theo Thư mời chào cấu hình số    /BQLDAĐTXD-KT1 ngày   tháng 02 năm 
2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, chúng tôi (tên đơn vị 
………) có địa chỉ tại:…………, xin gửi đến Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
tỉnh Đồng Nai thông tin về đặc tính kỹ thuật, để phục vụ việc lựa chọn nhà thầu 
thực hiện các gói thầu cung cấp thiết bị cho dự án Cải tạo nâng cấp hoàn chỉnh 
Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đạt chuẩn Quốc gia như sau: 

Stt Tên thiết bị / mã hiệu 
/ Hãng, nước sản xuất

Đặc tính kỹ 
thuật

Giấy phép 
nhập khẩu

Đường link tra 
cứu

1
2
…

Tài liệu kèm theo: Cataloge, cấu hình, tính năng kỹ thuật của thiết bị, dịch 
vụ kèm theo; hồ sơ về chất lượng, xuất xứ và các tài liệu liên quan; Hợp đồng và 
Quyết định trúng thầu cung cấp trang thiết bị tương tự trong thời gian 120 ngày 
gần đây.
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